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Câu 1 (1 điểm): Giải thích vì sao khi sản lượng (Y) tăng thì thuế ròng (T) sẽ tăng? 
Câu 2 (1,5 điểm): Công ty Intel của Mỹ có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, giả định năm 2016 công ty có các số liệu dưới đây. Hãy cho biết GDP Việt Nam thay đổi thế nào trong các tình huống sau và lý giải vì sao?
a. Nhà máy Intel sản xuất linh kiện tại khu công nghệ cao TPHCM với giá trị 100 triệu USD
b. Nhà máy Intel bán linh kiện cho công ty Phong Vũ với giá trị hợp đồng là 1 triệu USD
c. Nhà máy Intel chuyển lợi nhuận về công ty mẹ ở Mỹ là 50 triệu USD.
Câu 3 (4,5 điểm)
Một nền kinh tế có các hàm C = 60 + 0,8Yd; I = 40; G = 25; Tr = 5, Tx=10+0,05Y; X=50, M=15+0,1Y; YP = 550.
a. Xác định sản lượng cân bằng của nền kinh tế

b. Nền kinh tế đang trong tình trạng gì? Để đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng đó thì chính phủ cần làm gì nếu sử dụng công cụ chính sách tài khóa? Hãy định lượng cho hoạt động điều tiết này? 
Câu 4 (3 điểm) Sản phẩm A có hàm cầu: P = 40 – 7Q và hàm cung: P = 12 + 7Q. (Đơn vị tính: P: Nghìn đồng/Sản phẩm; Q:Triệu sản phẩm)

Giá quá cao, người tiêu dùng bị thiệt hại nên chính phủ ấn định mức giá trần là 13 nghìn đồng/sp; phần sản phẩm thiếu hụt chính phủ sẽ nhập về với mức giá 13,7 và bán ra thị trường với giá trần. Hãy xác định chính phủ, người sản xuất, người tiêu dùng bị ảnh hưởng như thế nào từ quyết định này.
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
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ĐÁP ÁN
Câu 1: Ta có T = Tx - Tr

Khi sản lượng (Y) tăng thì tổng thuế (Tx) thu được sẽ tăng  (0.5 điểm)
Khi sản lượng (Y) tăng thì Tr giảm do nền kinh tế tăng trưởng thì phần chính phủ phải cho không sẽ giảm đi. (0.5 điểm)
· T tăng
Câu 2 
a. GDP tăng 100 triệu, vì nhà máy sản xuất của Intel nằm trên lãnh thổ VN (0.5 điểm)
b. GDP không đổi, vì 2 DN này đều nằm trên lãnh thổ Việt Nam (0.5 điểm)
c. GDP không đổi vì Cty Intel chuyển ra sẽ ảnh hưởng đến GNP, không ảnh hưởng GDP (0.5 điểm)
Câu 3 
a. Y = 458,8 (2 điểm)
b. Do Y < Yp => nền kinh tế đang bị suy thoái (0.5 điểm)
Nếu dùng chính sách tài khóa chính phủ cần giảm thuế, tăng chi tiêu của chính phủ (0.5 điểm)
Định lượng: ∆Y = 91,2; k=2.94 =>∆AD = 31,02

Có 3 cách: 

-    Chỉ tác động ở công cụ thuế (giảm thuế) theo công thức ∆T = -∆AD/Cm = -38,775 (0.5 điểm)
-    Chỉ tác động vào chi ngân sách (tăng chi ngân sách) với ∆G = ∆AD = 31,02 (0.5 điểm)
-    Tác động đồng thời: vừa giảm thuế, vừa tăng chi ngân sách với 

- ∆T.Cm + ∆G = ∆AD. Chọn cặp nghiệm tùy ý (ra số cụ thể) (0.5 điểm)
Câu 4 (3 điểm) 
Thị trường đang cân bằng tại Q = 2 triệu sp và P = 26 nghìn đồng/sp => doanh thu của người sản xuất lúc này là 52 tỷ đồng (1 điểm)
Khi áp dụng P trần = 13

· Qd = 3,86 triệu sp; Qs = 0,14 triệu sp (0.5 điểm)
· Người tiêu dùng mua được lượng hàng nhiều hơn và giá rẻ hơn (3,86 triệu sp với giá là 13 nghìn đồng/sp) => có lợi (0.5 điểm)
· Người sản xuất bán lượng hàng ít đi và giá giảm đi (0,14 triệu sp với giá 13 nghìn đồng/sp). Doanh thu lúc này là 1,82 tỷ => doanh thu giảm => thiệt hại (0.5 điểm)
· Chính phủ phải nhập khẩu lượng hàng 3,72 triệu sp với số tiền bị thiệt là 0,7 * 3,72 = 2,6 tỷ (0.5 điểm)









